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ĐỀ CƯƠNG  CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Tên học phần:        Kỹ thuật gia cố cải tạo đất đá (Rock and soil  improvement Techniques)
    
Mã số học phần: 7040522
    	Số tín chỉ học phần: 02 (2-0-4), học trong 08 tuần
    	Số tiết học phần:  
Lý thuyết: 26 tiết		Bài tập: 4 tiết			Thực hành: 0 tiết
		Thực tập:    0 tiết		Đồ án:   0 tiết			Tự học:     60 tiết
2. Đơn vị quản lý học phần: 
2.1. Giảng viên giảng dạy:                                   	Mã giảng viên:
1. TS. Nguyễn Thị Nụ                                   		0405-12
2. TS. Bùi Trường Sơn                                 		0405-10
3. Th.S .Phạm Minh Tuấn                                 	0405-09
2.2. Bộ môn: Địa chất công trình
2.3. Khoa:  Khoa học và Kỹ thuật địa chất
3. Điều kiện học học phần:
3.1. Học phần tiên quyết: 
3.2. Học phần trước: Đất xây dựng +TH, mã số 7040509
4. Mục tiêu của học phần:
- Về kiến thức: cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về nội dung các phương pháp  gia cố cải tạo đất đá đang áp dụng ở VN và thế giới. thiết kế gia cố cải tạo nền đất yếu.
- Về kỹ năng: biết phân tích, lựa chọn và thiết kế các giải pháp gia cố cải tạo nền đất yếu trong xây dựng.
4.1. Kiến thức: 
Sinh viên cần nắm vững các nội dung:
4.1.1. Phân loại các giải pháp cải tạo gia cố đất đá, nguyên tắc lựa chọn; 
4.1.2. Cải tạo tính chất của đất bằng phương pháp bổ sung thành phần hạt;
4.1.3. Các giải pháp làm chặt trên mặt (gia cố nông);
4.1.4. Các phương pháp làm chặt dưới sâu;
4.1.5. Sử dụng vải địa kỹ thuật trong xử lý nền đường, đê, đập;
4.1.6. Cải tạo đất bằng các chất kết dính (vô cơ, hữu cơ, polymer, phụ gia tổng hợp);
4.1.7. Phương pháp ép dung dịch (xi măng, silicat)
4.1.8. Cải tạo đất bằng một số phương pháp vật lý
4.2. Kỹ năng:
Sinh viên biết thiết kế và sơ đồ công nghệ thi công các giải pháp gia cố cải tạo đất đá, bao gồm:    
4.2.1.Thiết kế làm tăng độ chắt của đất bằng đầm rơi, đầm lăn (lu), đầm rung;
4.2.2.Thiết kế làm chặt đất bằng chấn động, thủy chấn, gia tải trước, làm chặt đất bằng các thiết bị tiêu nước thẳng đứng kết hợp gia tải trước, làm chặt đất bằng cọc vật liệu rời – cọc cát, làm chặt đất bằng năng lượng nổ;
4.2.3. Thiết kế cải tạo đất bằng các chất kết dính vô cơ (vôi, xi măng), hữu cơ (bitum), polymer, phụ gia tổng hợp;
4.2.4. Thiết kế cải tạo gia cố nền đất đá bằng phương pháp phụt dung dịch (xi măng, silicat 1 và 2 dung dịch);
4.2.5. Thiết kế cải tạo đất bằng phương pháp nhiệt.
5. Tóm tắt mục nội dung học phần: 
      	Học phần sẽ cung cấp chi tiết các kiến thức về: cải tạo tính chất của đất bằng phương pháp bổ sung thành phần hạt; các phương pháp làm tăng độ chặt của đất (trên mặt và dưới sâu); cải tạo đất bằng các chất kết dính; các phương pháp phụt dung dịch; cải tạo đất bằng một số phương pháp vật lý.
6. Cấu trúc nội dung của học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Bài mở đầu
	
	1
	4.1.1

	1.
	Nội dung, nhiệm vụ học phần (môn học)
	
	

	2.
	Phân loại các phương pháp gia cố, cải tạo đất đá
	
	

	3.
	Nguyên tắc lựa chọn phương pháp gai cố, cải tạo đất đá
	
	

	Chương 1.
	Cải tạo tính chất của đất bằng phương pháp bổ sung thành phần hạt
	2
	4.1.2

	1.1.
	1.1. Thành phần hạt tối ưu của đất
	
	

	1.2.
	Một số phương pháp thông dụng thiết kế hỗn hợp đất tối ưu
	
	

	1.2.1.
	Phương pháp tọa độ tam giác (đố thị tam giác đều)
	
	

	1.2.2.
	Phương pháp đồ thị đường cong tích luỹ thành phần hạt
	
	

	Chương 2.
	Các phương pháp làm tăng độ chặt của đất
	10

	4.1.3 đến 4.1.5; 4.2.2

	2.1
	Các phương pháp làm chặt trên mặt
	
	

	2.1.1.
	Cơ sở lý thuyết các phương pháp làm chặt trên mặt
	
	

	2.1.2.
	Đặc điểm thiết kế  và thi công làm chặt cơ học  (làm chặt bằng đầm rơi, làm chặt bằng đầm lăn - xe lu, làm chặt bằng đầm rung – gây tải trọng động từ trên mặt)
	
	

	2.2.
	Các phương pháp làm chặt dưới sâu
	
	

	2.2.1.
	Làm chặt đất bằng chấn động
	
	

	2.2.2.
	Làm chặt đất bằng thủy chấn
	
	

	2.2.3.
	Làm chặt bằng gia tải trước
	
	

	2.2.4.
	Làm chặt đất bằng các thiết bị tiêu nước thẳng đứng kết hợp gia tải trước
	
	

	2.2.5.
	Làm chặt đất bằng cọc vật liệu rời
	
	

	2.2.6.
	Làm chặt đất bằng năng lượng nổ
	
	

	2.3.
	Sử dụng vải địa kỹ thuật trong xử lý nền đường, đê, đập
	
	

	Chương 3.
	Cải tạo đất bằng các chất kết dính
	10
	4.1.6; 4.2.3.

	3.1
	Khái niệm và phân loại các chất kết dính
	
	

	3.2
	Vai trò và tác dụng của các chất kết dính
	
	

	3.3.
	Cải tạo đất bằng phương pháp trộn vôi
	
	

	3.3.1.
	Vai trò của vôi trong cải tạo đất
	
	

	3.3.2.
	Các quá trình hóa lý xảy ra khi trộn vôi vào đất
	
	

	3.3.3.
	Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả của phương pháp
	
	

	3.3.4.
	Đặc điểm quy trình công nghệ cải tạo
	
	

	3.4.
	Cải tạo đất bằng phương pháp trộn xi măng
	
	

	3.4.1.
	Khái niệm chung
	
	

	3.4.2.
	Cơ sở lý thuyết của phương pháp (quá trình hóa lý xảy ra khi trộn xi măng vào đất)
	
	

	3.4.3
	Các yếu tố ảnh hưởng đến độ bền hỗn hợp đất - xi măng
	
	

	3.4.4
	Thiết kế thành phần hỗn hợp đất - xi măng
	
	

	3.4.5.
	Cải tạo đất bằng phương pháp trộn xi măng có thêm các chất phụ gia hoạt tính
	
	

	3.4.6.
	Đặc điểm công nghệ cải tạo
	
	

	Chương 4.
	Phương pháp phụt dung dịch
	5
	4.1.7; 4.2.4.

	4.1
	 Khái niệm chung (phân loại và hiệu quả của các phương pháp)
	
	

	4.2.
	Phương pháp phụt dung dịch xi măng
	
	

	4.2.1.
	Đặc điểm và phạm vi ứng dụng
	
	

	4.2.2.
	Trình tự thiết kế
	
	

	4.2.2.1.
	Mạng lưới, khoảng cách, chiều sâu, đường kính các lỗ khoan, chiều dài các đoạn phụt
	
	

	4.2.2.2.
	Áp lực phụt
	
	

	4.2.2.3
	Chọn vật liệu và nồng độ vữa phụt
	
	

	4.2.2.4
	Chọn thành phần và tỷ lệ các phụ gia
	
	

	4.2.2.5
	Chọn thiết bị phụt
	
	

	4.2.3.
	Trình tự thi công (định vị các hố khoan phụt, khoan tạo lỗ, ép nước thí nghiệm, công tác phụt vữa, công tác kiểm tra chất lượng phụt)
	
	

	4.3.
	Phương pháp phụt dung dịch silicat
	
	

	4.3.1.
	Phương pháp phụt dung dịch silicat
	
	

	4.3.2.
	Cơ sở lý thuyết của phương pháp (phương pháp 1 dung dịch và phương pháp 2 dung dịch)
	
	

	4.3.3.
	Trình tự thiết kế
	
	

	4.3.3.1.
	Mạng lưới, khoảng cách và đường kính các lỗ khoan phụt
	
	

	4.3.3.2.
	Tính toán vật liệu dùng để phụt (thủy tinh lỏng và các hóa phẩm khác)
	
	

	4.3.3.3.
	Xác định lưu lượng dung dịch, áp lực phụt, cường độ (dự kiến) của đất gia cố
	
	

	4.3.3.4.
	Lựa chọn thiết bị phụt dung dịch
	
	

	4.3.4.
	Trình tự thi công
	
	

	Chương 5.
	Cải tạo đất bằng một số phương pháp vật lý
	2
	4.1.8; 4.2.5.

	5.1.
	Phương pháp điện thấm (điện thẩm thấu)
	
	

	5.1.1.
	Cơ sở lý thuyết của phương pháp
	
	

	5.1.2.
	Phạm vi ứng dựng của phương pháp
	
	

	5.1.3.
	Qui trình thiết kế và thi công
	
	

	5.2.
	Phương pháp điện hóa học
	
	

	5.2.1.
	Bản chất của phương pháp
	
	

	5.2.2.
	Phạm vi ứng dụng
	
	

	5.2.3.
	Đặc điểm thiết kế và thi công
	
	

	5.3.
	Phương pháp điện silicat
	
	

	5.3.1.
	Bản chất của phương pháp
	
	

	5.3.2.
	Phạm vi ứng dụng
	
	

	5.3.3.
	Đặc điểm các bước thiết kế và thi công
	
	

	5.4.
	Gia cố đất bằng phương pháp nhiệt
	
	

	5.4.1.
	Phạm vi ứng dụng
	
	

	5.4.2.
	Quá trình phát sinh trong đất khi gia cố bằng tăng nhiệt độ
	
	

	5.4.3.
	Tính toán khối lượng nhiên liệu và khí cần thiết
	
	

	Tổng
	
	30
	




7. Phương pháp giảng dạy:
- Giới thiệu môn học, phương pháp tiếp cận, các mảng kiến thức chính  (cấu trúc học phần) và ý nghĩa thực tiễn của học phần trong lĩnh vực chuyên ngành đào tạo;
- Giới thiệu các tài liêu tham khảo chính;
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp với các ví dụ thực tế làm sinh động môn học;
- Đặt các câu hỏi chuyên sâu, gợi ý, kết hợp bài tập để tăng kỹ năng thực hành của sinh viên.
8. Nhiệm vụ của sinh viên:
- Phải có mặt trên lớp tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết;
- Hoàn thành đấy đủ 100% giờ thí nghiệm;
- Hoàn thành đầy đủ các bài tập và đạt yêu cầu theo đánh giá của CBGD;
- Tham gia kiểm tra các học trình theo quy chế;
- Tham dự kỳ thi kết thúc học phần;
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên: 
9.1. Cách đánh giá:  
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
	T.T
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/Tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm bài tập
	Số bài tập đã làm/ số bài tập được giao
	

30%

	3
	Điểm bài tập nhóm
	Báo cáo/thuyết minh,..
Được nhóm xác nhận có tham gia
	

	4
	Điểm thực hành thí nghiệm/thực tập
	Báo cáo kỹ năng thực hành/,…
Thạm gia 100% số giờ
	

	5
	Điểm kiểm tra giữa ký
	Thi viết/trắc nghiệm/vấn đáp… (…phút)
	

	
	
Điểm thi kết thúc học phần
	Thi viết/trắc nghiệm/vấn đáp…(…phút);
Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết và 100% giờ thực hành;
Dự thi kết thúc học phần
	

60%


9.2. Cách tính điểm:
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến 1 chữ số thập phân.
- Điểm học phần là tổng số điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thanh điểm 10 làm tròn đến 1 chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường.
10. Tài liệu học tập
[1]. Đỗ Minh Toàn (2012), Kỹ thuật gia cố cải tạo đất đá, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội.
[2]. V.M Bezruk, A.X Eelenovits (1981), Áo đường bằng đất gia cố, NXB KHKT, Hà Nội
[3]. D.T Bergado, J.c Chai, M.C Alfaro, A.S Balasubramanian (1994), Những biện pháp kỹ thuật mới cải tạo đất yếu trong xây dựng, NXB Giáo dục, Hà Nội
[4]. Hoàng Văn Tân, Trần Đình Ngô, Phạm Xuân Trường, Phạm Xuân, Nguyễn Hải (1973), Những phương pháp xây dựng công trình trên nền đất yếu, NXB KH&KT, Hà Nội
[5]. Nguyễn Viết Trung, Nguyễn Phương Duy, Nguyễn Duy Lâm (1998), Công nghệ mới xử lý nền đất yếu – Vải địa kỹ thuật và bấc thấm, NXB Giao thông vận tải, Hà Nội






11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập (tiết)
	Thực hành (tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1
	Mở đầu

	2
	
	
	-Tài liệu [1]: mục a,b và c;
- Ôn tập các nội dung trên.

	1
	Chương 1. Cải tạo tính chất của đất bằng phương pháp bổ sung thành phần hạt
1.1.Thành phần hạt tối ưu của đất; 
1.2. Một số phương pháp thông dụng thiết kế thành phần hạt tối ưu của đất
	4
	
	
	- Tài liệu [1]: mục 1.1, 1.2; 
- Ôn tập các nội dung trên.

	1
2
3
4
	Chương 2. Các phương pháp làm tăng độ chặt của đất
2.1. Các phương pháp làm chặt trên mặt (từ 2.1.1 đến 2.1.2) ; 
	6
	0
	
	- Đọc tài liệu [1]: các mục 2.1. Ôn tập các nội dung theo các mục trên;
- Đọc tài liệu tham khảo[3,4,5];  Ôn tập các nội dung trên.

	
	Chương 2. Các phương pháp làm tăng độ chặt của đất
2.1. Các phương pháp làm chặt trên mặt (từ 2.1.1 đến 2.1.2) ; 
2.2.Các phương pháp làm chặt dưới sâu từ 2.2.1 đến 2.2.6); 
2.3. Sử dụng vải địa kỹ thuật trong xử lý nền đường, đê, đập.
	6
	8
	
	[bookmark: _GoBack]- Đọc tài liệu [1]: các mục 2.1, 2.2, 2.3. Ôn tập các nội dung theo các mục trên;
- Bài tập: Thiết kế xử lý nền bằng bấc thấm hoặc cọc cát;
- Đọc tài liệu tham khảo[3,4,5]; 
- Ôn tập các nội dung trên.

	4
5
6
7
	Chương 3. Cải tạo đất bằng chất kết dính 
3.1. Khái niệm và phân loại chất kết dính; 
3.2. Vai trò và tác dụng của các chất kết dính; 
	10
	
	
	- Đọc tài liệu [1], các mục 3.1, 3.2; 
- Tham khảo tài liệu [2];
- Ôn các nội dung đã học.

	
	Chương 3. Cải tạo đất bằng chất kết dính 
3.3. Cải tạo đất bằng phương pháp trộn vôi; 
3.4. Cải tạo đất bằng phương pháp trộn xi măng; .
	10
	
	
	- Đọc tài liệu [1], các mục 3.3, 3.4; 
- Tham khảo tài liệu [2];
- Ôn các nội dung đã học.

	7
8
	Chương 4. Phương phát phụt dung dịch
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	- Đọc tài liệu [1], các mục từ 4.1 đến 4.3;
- Ôn các nội dung đã học;
- Tham khảo tài liệu [4].
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	- Đọc tài liệu [1]: các mục 5.1 đến 5.4; 
- Tham khảo [4]; 
- Ôn tập các nội dung theo các mục trên.
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